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Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 10 cm . Dao động này có biên  độ là: 

A. 10 cm . 
B. 5 cm . 
C. 20 cm. 
D. 2,5 cm . 
Câu 2: Khi nói về sóng cơ phát biểu nào sau đây sai? 

A. Sóng cơ lan truyền được trong chân không. 
B. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn. 

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí. 
D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. 
Câu 3: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai  
dao động này có phương trình lần lượt là 
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. Độ lớn  
vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là: 

A. 50 cm / s. 
B. 100 cm /s. 
C. 80 cm/ s. 
D. 10 cm/ s. 
Câu 4: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một  bản tụ điện và cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian 
A. luôn ngược pha nhau. 
B. với cùng biên độ. 
C. luôn cùng pha nhau. 
D. với cùng tần số. 
Câu 5: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng,  khoảng cách giữa hai phần tử môi trường 
A. dao động ngược pha là một phần tư bươc sóng. 
B. gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng. 
C. gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng. 
D. dao động cùng pha là một phần tư bước sóng. 
Câu 6: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn  sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe  đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 

A. 0,45 mm . 
B. 0,6 mm . 
C. 0,9 mm . 
D. 1,8 mm . 
Câu 7: Biết  I0 là cường độ âm chuẩn. Tại điểm có cường độ âm I thì mức cường độ âm là 

A. 
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Câu 8: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tại điểm M trên màn quan sát  cách vân sáng trung tâm 3 mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

A. 0,45 μm . 
B. 0,5 μm . 
C. 0,6 μm . 
D. 0,75 μm . 
Câu 9: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì bước  sóng giảm đi 0,1 μm và vận tốc truyền giảm đi 
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 . Trong chân không ánh sáng này có bước  
sóng 

A. 0,75 μm . 
B. 0,4 μm. 
C. 0,3 μm . 
D. 0,6 μm . 
Câu 10: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:
A. tia Rơn - ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. 
B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn - ghen. 
C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn - ghen, tia tử ngoại. 
D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen. 
Câu 11: Gọi 
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 lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt với các ánh  sáng đơn sắc đỏ, tím, vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng? 
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Câu 12: Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu  thức 

A. 
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Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ ? 
A. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ. 
B. Sóng điện từ là sóng ngang. 
C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ. 
D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 
Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có 

A. Độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên. 
B. Độ lớn cực tiểu khi đi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vecto vận tốc. 
C. Độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. 
D. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. 
Câu 15: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad /s và pha ban  đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là 
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Câu 16: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo  về có biểu thức 
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 . Dao động của vật có biên độ là 

A. 8 cm . 
B. 10 cm . 
C. 6 cm . 
D. 12 cm . 
Câu 17: Đặt điện áp 
[image: image21.wmf]0

cos(

uUtU

w

=

 không đổi, 
[image: image22.wmf]w

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ  tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ, các đường  
(1) , (2 ) và (3) là đồ thị của các điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở UR,  hai đầu tụ điện UC và hai đầu cuộn cảm UL theo tần số góc 
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. Đường  (1) , (2) và (3) theo thứ tự tương ứng là: 
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Câu 18: Một vật dao động điều hòa khi có li độ 3 cm thì nó có động năng bằng 8 lần thế  năng. Biên độ dao động của vật là 

A. 6 cm . 
B. 
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 cm . 
C. 9 cm . 
D. 8 cm . 
Câu 19: Chọn câu sai khi nói về đặc điểm của dao động cưỡng bức? 
A. Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số ngoại lực. 
B. Tần số dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số riêng của vật dao động. 
C. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. 
D. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực và tần số riêng của vật dao động.
Câu 20: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình 
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 (t tính bằng s).  Khi vật đi qua qua vị trí cân bằng, tốc độ của vật là 

A. 40 cm/ s. 
B. 80 cm /s. 
C. 
[image: image31.wmf]203

  cm/ s. 
D. 40 π cm/ s. 
Câu 21: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn  sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì  hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2   đến điểm M có độ lớn bằng 

A. 3λ . 
B. 2,5λ . 
C. 1,5λ . 
D. 2λ . 
Câu 22: Một con lắc lò xo gồm một viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo có khối lượng  không đáng kể, có độ cứng 45 N /m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn  có tần số ωF. Biết biên độ dao động của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ωF thì biên độ  dao động của viên bi thay đổi và khi 
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 thì biên độ dao động của viên bi đại giá trị cực đại.  Khối lượng m của viên bi bằng 

A. 30 g . 
B. 200 g . 
C. 10 g . 
D. 135 g . 
Câu 23: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện  trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Thời điểm 
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, cường độ điểm trường tại M có độ lớn bằng 0,5 E0 . Đến thời điểm 
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, cảm ứng từ tại M có độ  lớn là: 
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Câu 24: Một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng  điện trong mạch có phương trình 
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 (t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện  trong mạch là 20 mA, điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là 
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Câu 25: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng  
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. Tần số góc dao động trong mạch là: 

A. 1000 rad/ s. 
B. 2000 π rad/ s. 
C. 1000π rad /s. 
D. 100rad/ s. 
Câu 26: Quang phổ liên tục 
A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.  
B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát 
C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.  
D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 
Câu 27: Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát  được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và  các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì 
A. Khoảng vân tăng lên. 
B. Khoảng vân giảm xuống. 
C. Vị trí vân trung tâm thay đổi. 
D. Khoảng vân không thay đổi. 
Câu 28: Đặt điện áp 
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vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở  
[image: image46.wmf]100

R

=W

 tụ điện có  
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và cuộn cảm thuần có 
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 đại qua đoạn mạch là mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch là

 
A. 2 A . 
B. 
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Câu 29: Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,75 μm, khi truyền trong  thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ này là 1,5. Giá trị của λ là 

A. 700 nm. 
B. 600 nm . 
C. 500 nm . 
D. 650 nm . 
Câu 30: Cho một máy phát dao động điện từ có mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm  
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và một tụ điện có 
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. Biết tốc độ của sóng điện từ trong chân không là 
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 Bước sóng điện từ mà máy phát ra là 

A. 764 m . 
B. 4 km . 
C. 1200 m . 
D. 38 km . 
Câu 31: Cầu vồng sau cơn mưa được tạo ra do hiện tượng 

A. tán sắc ánh sáng. 
B. quang - phát quang. 
C. cảm ứng điện từ. 
D. quang điện trong. 
Câu 32: Trong thí nghiệm khe Young ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai  điểm A, B đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là D thì A, B là vân sáng. Dịch  chuyển màn ra xa hai khe một khoảng d thì A, B là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn AB trước  và sau khi dịch chuyển màn hơn kém nhau 4. Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng 9dnữa thì A, B lại là vân sáng và nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại A và B không còn xuất hiện vân sáng nữa. Tại A khi  chưa dịch chuyển màn là vân sáng thứ mấy? 

A. 5 . 
B. 4 . 
C. 7 . 
D. 6 . 
Câu 33: Trong giờ thực hành, học sinh muốn tạo một máy biến thế với số vòng dây ở cuộn sơ  cấp gấp 4lần cuộn thứ cấp. Do xảy ra sự cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Để xác định số dây  bị thiếu, học sinh này dùng vôn kế lý tưởng và đo được tỉ số điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và cuộn sơ  cấp là 
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 Sau đó học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 48 vòng nữa thì tỉ số điện áp hiệu dụng nói trên là  
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 Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Để được máy biến áp có số vòng dây đúng như dự định thì học  sinh đó phải cuốn tiếp bao nhiêu vòng 

A. 128 vòng. 
B. 168 vòng. 
C. 50 vòng. 
D. 60 vòng. 
Câu 34: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 15 cm và hai đầu cố định. Khi chưa có sóng thì  M và N là hai điểm trên dây với AM cm = 4 và BN cm = 2,25. Khi xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy  trên dây có 5 bụng  sóng và biên độ bụng sóng là 1 cm. Tỉ số giữa khoảng cách lớn nhất và khoảng cách nhỏ  nhất giữa hai điểm M, N gần với giá trị nào nhất sau đây? 

A. 1,2 . 
B. 0,97 . 
C. 1,5 . 
D. 1,3 . 
Câu 35: Hai chất điểm dao động điều hòa trên đường thẳng ngang dọc theo hai đường thẳng  song song cạnh nhau và song song với trục Ox với cùng biên độ, tần số. Vị trí cân bằng của hai chất điểm  nằm trên cùng đường thẳng vuông góc với Ox tại O. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa  hai chất điểm theo phương Ox là 6 cm và khi đó động năng của chất điểm 2 bằng 
[image: image56.wmf]3
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 cơ năng dao động  của nó. Biên độ dao động của hai chất điểm là 

A. 4 cm. 
B. 8cm. 
C. 6 cm . 
D. 3 cm . 
Câu 36: Tại thời điểm đầu tiên t = 0, đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt  đầu dao động đi lên với tần số 8 Hz. Gọi P, Q là hai điểm cùng nằm trên sợi dây cách O lần lượt 2 cm và  4 cm. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 24(cm /s), coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Biết vào  thời điểm 
[image: image57.wmf]3
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, ba điểm O, P, Q tạo thành một tam giác vuông tại P. Độ lớn của biên độ sóng gần với  giá trị nào nhất trong các giá trị sau đây?
[image: image58.png]


4 A. 2 cm. 
B. 3,5 cm. 
C. 3 cm . 
D. 2,5 cm . 
Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị  hiệu dụng không đổi 
[image: image59.wmf](

)

240

UV

=

, tần số f thay đổi. Khi  thay đổi tần số của mạch điện xoay chiều R, L ,C mắc nối  tiếp, người ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của  tổng trở của toàn mạch vào tần số như hình bên. Tính công  suất của mạch khi xảy ra cộng hưởng 
[image: image60.png]fix10Hz)





A. 220 W . 
B. 240 W . 
C. 576 W . 
D. 480 W . 
Câu 38: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khảng cách giữa hai khe là  0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng  trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm . M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm  1,5 cm. Trong các bức xạ cho vân sáng tại M, tổng giữa bức xạ có bước sóng dài nhất và bức xạ có bước  sóng ngắn nhất là 

A. 570 nm . 
B. 417 nm. 
C. 750 nm . 
D. 1166 nm . 
Câu 39: Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở  một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường  này có cùng cường độ nhưng các đường sức hợp với nhau một góc α. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo  có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 
[image: image61.wmf]0
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và có chu kì tương ứng là T1 và T2. Nếu  
[image: image62.wmf]21
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 thì α không thể nhận giá trị nào sau đây? 

A. 
[image: image63.wmf]0

30

. 
B. 
[image: image64.wmf]0

90

. 
C.1600. 
D. 1700.
Câu 40: Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O với đường kính 50 cm được gắn  một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục Ox đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương  trình 
[image: image65.wmf]cos(10)
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. Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm H trên trục Ox và cách O một  khoảng 100 cm. Tại thời điểm t = 0, mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50 dB. Tại thời  điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ  
[image: image66.wmf]1,253 m/s

 lần thứ 2021 thì mức cường độ âm đo được có giá trị  gần với giá trị nào nhất sau đây? 

A. 50,7 dB . 
B. 51 dB . 
C. 50,6 dB . 
D. 50,8 dB .
[image: image67.png]
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Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: (VD) 
Phương pháp: 
Chiều dài quỹ đạo của vật dao động: 
[image: image68.wmf]2
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Cách giải: 
Chiều dài quỹ đạo của vật là: 
[image: image69.wmf]10
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Chọn B. 
Câu 2: (NB) 
Phương pháp: 
Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn, lỏng, khí 
Cách giải: 
Sóng cơ lan truyền trong chất rắn, lỏng, khí, không truyền được trong chân không 
Chọn A. 
Câu 3: (VD) 
Phương pháp: 
Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm biên độ dao động tổng hợp 
Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng: 
[image: image70.wmf]vA
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Cách giải: 
Sử dụng máy tính bỏ túi, ta có: 
[image: image71.wmf]3
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Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là: 
[image: image72.wmf]10.110( cm/s)
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Chọn D. 
Câu 4: (NB) 
Phương pháp: 
Cường độ dòng điện: 
[image: image73.wmf]iq
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Cách giải: 
Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là: 
[image: image74.wmf]iqi
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 sớm pha hơn q góc 
[image: image75.wmf]2
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Cường độ dòng điện và điện tích có cùng tần số 
Chọn D. 
Câu 5: (NB) 
Phương pháp: 
Độ lệch pha giữa hai phần tử môi trường: 
[image: image76.wmf]2
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Cách giải: 
Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng 
Chọn C. 
Câu 6: (VD)
Phương pháp: 
Khoảng vân: 
[image: image77.wmf]D
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Cách giải: 
Khoảng cách giữa hai vân tốc liên tiếp bằng khoảng vân: 
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4

3

0,6101,5

9.10()0,9( mm)

1.10

D

im

a

l

-

-

-

××

====

 

Chọn C. 
Câu 7: (NB) 
Phương pháp: 
Mức cường độ âm:  
[image: image79.wmf]0
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Cách giải: 
Mức cường độ âm là:  
[image: image80.wmf]0
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Chọn C. 
Câu 8: (VD) 
Phương pháp: 
Vị trí vân sáng bậc 
[image: image81.wmf]:
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Khoảng vân: 
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Cách giải: 
Vị trí của điểm M là: 
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Chọn B. 
Câu 9: (VD) 
Phương pháp: 
Vận tốc truyền sóng: v f = λ 
Ánh sáng khi truyền qua các môi trường khác nhau luôn có tần số không đổi 
Cách giải: 
Độ giảm vận tốc của sóng này khi truyền qua hai môi trường là:

[image: image84.wmf](

)

8

14

21

212121

6

21

0,510

510()

0,110

vv

v

vvffffHz

llll

lll

-

-

D×

-=-=-Þ====×

-D×

  
Bước sóng của ánh sáng này trong chân không là: 

[image: image85.wmf]8
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Chọn D. 
Câu 10: (NB) 
Phương pháp: 
Sử dụng bảng thang sóng điện từ 
Cách giải: 
Ta có bảng thang sóng điện từ:
[image: image86.png]
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Từ bảng thang sóng điện từ, các bức xạ có bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại,  tia Rơn – ghen 
Chọn B. 
Câu 11: (NB) 
Phương pháp: 
Chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc: 
[image: image88.wmf]dt
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Cách giải: 
Sắp xếp đúng là: 
[image: image89.wmf]dvt
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Chọn D. 
Câu 12: (NB) 
Phương pháp: 
Tần số góc của mạch dao động: 
[image: image90.wmf]1
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Cách giải: 
Tần số góc của mạch dao động là: 
[image: image91.wmf]1
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Chọn C. 
Câu 13: (NB) 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết sóng điện từ 
Cách giải: 
Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ → A đúng, C  sai 
Sóng điện từ là sóng ngang → B đúng 
Sóng điện từ lan truyền được trong chân không → D đúng 
Chọn C. 
Câu 14: (NB) 
Phương pháp: 
Gia tốc: 
[image: image92.wmf]2
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Cách giải: 
Vecto gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng 
Chọn D. 
Câu 15: (NB) 
Phương pháp: 
Phương trình dao động của con lắc đơn: 
[image: image93.wmf]0
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Cách giải: 
Phương trình dao động của con lắc là: 
[image: image94.wmf]0,1cos(100,79)(rad)
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Chọn B. 
Câu 16: (VD) 
Phương pháp:
Lực kéo về: 
[image: image95.wmf]2
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Cách giải: 
Độ lớn lực kéo về cực đại tác dụng lên vật là: 
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Chọn B. 
Câu 17: (VD) 
Phương pháp: 
Hiệu điện thế hiệu dụng: 
[image: image97.wmf](
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Cách giải: 
Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử khi ω = 0 là: 
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→ Đồ thị (1) tương ứng là đồ thị UC 
Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị cực đại là: 
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 đồ thị (2) tương ứng với đồ thị UR 
Chọn A. 
Câu 18: (VD) 
Phương pháp: 
Thế năng: 
[image: image100.wmf]2
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Cơ năng: 
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Cách giải: 
Khi vật có li độ 
[image: image102.wmf]3
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Chọn C. 
Câu 19: (NB) 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết dao động cưỡng bức 
Cách giải: 
Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số ngoại lực → A đúng 
Tần số dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số riêng của vật dao động → B sai 
Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực, tần số của ngoại lực và tần số riêng của  vật dao động → C, D đúng
Chọn B. 
Câu 20: (VD) 
Phương pháp: 
Tốc độ của vật ở vị trí cân bằng: 
[image: image104.wmf]vA
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Cách giải: 
Tốc độ của vật ở vị trí cân bằng là: 
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Chọn B. 
Câu 21: (TH) 
Phương pháp: 
Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến vân tối trên màn: 
[image: image106.wmf]21
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Cách giải: 
Tại điểm M là vân tối thứ 
[image: image107.wmf]32
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Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M là: 
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Chọn B. 
Câu 22: (VD) 
Phương pháp: 
Biên độ của vật đạt giá trị cực đại khi xảy ra cộng hưởng: 
[image: image109.wmf]0
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Tần số dao động riêng của con lắc: 
[image: image110.wmf]0
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Cách giải: 
Viên bi dao động với biên độ cực đại → xảy ra hiện tượng cộng hưởng 
Tần số của ngoại lực là: 
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Chọn B. 
Câu 23: (VD) 
Phương pháp: 
Điện trường và từ trường biến thiên cùng pha: 
[image: image112.wmf]0
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Cường độ điện trường tại hai thời điểm vuông pha: 
[image: image113.wmf]222
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Cách giải: 
Độ lệch pha giữa thời điểm 
[image: image114.wmf]0
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 cường độ điện trường giữa hai thời điểm này vuông pha nhau 
Ta có: 
[image: image117.wmf](
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Điện trường và từ trường biến thiên cùng pha, ta có: 
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Chọn D. 
Câu 24: (VD)
Phương pháp: 
Điện tích cực đại: 
[image: image119.wmf]0
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image120.wmf]22
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 Cách giải: 
Điện tích cực đại trên tụ điện là: 
[image: image121.wmf]5
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Ta có công thức độc lập với thời gian: 

[image: image122.wmf](
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Điện tích có giá trị gần nhất với giá trị 
[image: image123.wmf]5
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Chọn A. 
Câu 25: (NB) 
Phương pháp: 
Phương trình cường độ dòng điện: 
[image: image124.wmf]0
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Trong đó: i là cường độ dòng điện tức thời 
I0 là cường độ dòng điện cực đại  
ω là tần số góc 

[image: image125.wmf]j

 là pha ban đầu 
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Cách giải: 
Tần số góc của dao động là: ω =1000 (rad /s) 
Chọn A. 
Câu 26: (NB) 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết đặc điểm của quang phổ liên tục 
Cách giải: 
Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát 
Chọn A. 
Câu 27: (TH) 
Phương pháp: 
Khoảng vân: 
[image: image127.wmf]D
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Cách giải: 
Khi thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng khác, vị trí vân trung tâm không thay đổi 
Khoảng vân giao thoa: 
[image: image128.wmf]D

ii

a

l

l

=Þ-

 

Ta có bước sóng: 
[image: image129.wmf]1
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Chọn A. 
Câu 28: (VD) 
Phương pháp: 
Cảm kháng của cuộn dây: 
[image: image130.wmf]L
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Dung kháng của tụ điện: 
[image: image132.wmf]1
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Cường độ dòng điện cực đại:  
[image: image133.wmf](
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Cách giải: 
Cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện là: 

[image: image134.wmf]4

1

100100()

11

200()

10

100

2

L

C

ZL

Z

C

wp

p

w

p

p

-

ì

==×=W

ï

ï

í

===W

ï

ï

×

î

 

Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là: 

[image: image135.wmf](
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Chọn A. 
Câu 29: (VD) 
Phương pháp: 
Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc: 
[image: image136.wmf]0
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Cách giải: 
Bước sóng của ánh sáng khi truyền trong thủy tinh là:

[image: image137.wmf]0
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Chọn C. 
Câu 30: (VD) 
Phương pháp: 
Bước sóng của sóng điện từ: 
[image: image138.wmf]2
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Cách giải: 
Bước sóng của máy phát ra là: 

[image: image139.wmf]39
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Chọn C. 
Câu 31: (NB) 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết tán sắc ánh sáng 
Cách giải: 
Cầu vồng sau cơn mưa được tạo ra do hiện tượng tán sắc ánh sáng 
Chọn A. 
Câu 32: (VD) 
Phương pháp: 
Khoảng vân: 
[image: image140.wmf]D
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Vị trí vân sáng: 
[image: image141.wmf]s
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Cách giải:
Ban đầu, tại A là vân sáng, ta có: 
[image: image142.wmf]A
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Khi dịch chuyển màn ra xa một khoảng d, tại A có: 

[image: image143.wmf]()
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Lại có: 
[image: image144.wmf]ii
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 số vân sáng trên AB giảm 
Trên AB có số vân sáng giảm 4 vân 
[image: image145.wmf]2
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[image: image146.wmf]()
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Nếu dịch chuyển tiếp màn ra xa 9d và nếu nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại A và B không còn xuất hiện  vân sáng → tại A là vân sáng bậc 
[image: image147.wmf](
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Ta có: 
[image: image148.wmf](10)(10)
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[image: image149.wmf](10)(1)
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Thay vào (1), ta có: 

[image: image150.wmf](1)1
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Chọn D. 
Câu 33: (VD) 
Phương pháp: 
Công thức máy biến áp: 
[image: image151.wmf]22
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Cách giải: 
Tỉ số điện áp hiệu dụng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp ban đầu là: 

[image: image152.wmf]22
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Khi quấn thêm 48vòng ở cuộn thứ cấp, tỉ số điện áp hiệu dụng là: 

[image: image153.wmf]222
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Chia (1) và (2) ta có: 

[image: image154.wmf]2
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[image: image155.wmf]1
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Số vòng dây dự định của cuộn thứ cấp là: 
[image: image156.wmf]1
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Số vòng cần quấn thêm là: 
[image: image157.wmf]022
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Chọn A. 
Câu 34: (VDC) 
Phương pháp: 
Chiều dài dây: 
[image: image158.wmf]2
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Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp: 
[image: image159.wmf]2
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Hai điểm thuộc số bó sóng cùng chẵn hoặc cùng lẻ thì dao động cùng pha 
Hai điểm có một điểm thuộc một bó sóng chẵn, một điểm thuộc bó sóng lẻ thì dao động ngược pha 
Biên độ dao động: 
[image: image160.wmf]2
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Cách giải: 
Khoảng cách giữa hai điểm M, N trên phương truyền sóng là: 

[image: image161.wmf]8,75( cm)
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Trên dây có 5 bụng sóng 
[image: image162.wmf]5
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Chiều dài dây là: 
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→ điểm M thuộc bó sóng thứ 2, điểm N thuộc bó sóng thứ 5 
→ hai điểm M, N dao động ngược pha 
Xét trên phương dao động, khoảng cách giữa hai điểm M, N ngắn nhất khi chúng cùng đi qua vị trí cân  bằng: 

[image: image164.wmf]2
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Biên độ dao động của hai điểm M, N là: 

[image: image165.wmf]2243
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Trên phương dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M, N là: 

[image: image166.wmf]2
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[image: image167.wmf]max
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Chọn B. 
Câu 35: (VD) 
Phương pháp: 
Khoảng cách giữa hai chất điểm lớn nhất khi chúng đối xứng qua vị trí cân bằng 
Thế năng: 
[image: image168.wmf]2
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Cơ năng: 
[image: image169.wmf]2
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Cách giải: 
Hai chất điểm cùng biên độ có khoảng cách lớn nhất khi chúng đối xứng qua vị trí cân bằng: 

[image: image170.wmf]max
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Động năng của chất điểm 2 là:

[image: image171.wmf]22

2

2222222

31111

442422

dt

A

WWWWkxkAx

=Þ=Þ=×Þ=

 


[image: image172.wmf]212
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Chọn C. 
Câu 36: (VDC) 
Phương pháp: 
Bước sóng: 
[image: image173.wmf]v
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Độ lệch pha theo thời gian: 
[image: image174.wmf]2
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Độ lệch pha theo tọa độ: 
[image: image175.wmf]2

x

d

p

j

l

D=

 

Sử dụng vòng trong lượng giác 
Định lí Pi – ta – go cho tam giác vuông 
Cách giải: 
Bước sóng: 
[image: image176.wmf]24
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Hai điểm P, Q trễ pha so với điểm O là: 

[image: image177.wmf]2224
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[image: image178.wmf]22482
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Ở thời điểm t = 0, điểm O ở vị trí cân bằng và đi lên, pha dao động của điểm: 
[image: image179.wmf]:(rad)
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Ở thời điểm 
[image: image180.wmf]1
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, vecto quay được góc: 
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→ pha dao động của điểm 
[image: image182.wmf]5
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Ta có vòng tròn lượng giác: 
[image: image183.png]



Từ vòng tròn lượng giác, ta thấy li độ của điểm P, Q ở thời điểm t là:

[image: image184.wmf]3
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15 
Tọa độ của các điểm O, P, Q là: 
[image: image185.wmf]33
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Tam giác OPQ vuông tại 
[image: image186.wmf]222
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Giá trị A gần nhất với giá trị 2 cm 
Chọn A. 
Câu 37: (VD) 
Phương pháp: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị 
Tổng trở: 
[image: image188.wmf](
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Công suất:  
[image: image189.wmf]2
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Cách giải: 
Tổng trở của mạch điện là: 
[image: image190.wmf]2
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Từ đồ thị ta thấy khi tần số f = 50 Hz, tổng trở của mạch đạt cực tiểu: 

[image: image191.wmf]min
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 trong mạch có cộng hưởng 
Công suất của mạch khi có cộng hưởng là: 
[image: image192.wmf]22
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Chọn C. 
Câu 38: (VD) 
Phương pháp: 
Khoảng vân: 
[image: image193.wmf]D
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Vị trí vân sáng: 
[image: image194.wmf]xki
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Cách giải: 
Tại điểm Mcó các vân sáng, ta có: 

[image: image195.wmf]326
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Nguồn phát là ánh sáng trắng bước sóng: 

[image: image196.wmf]6
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[image: image197.wmf]7
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[image: image198.wmf]maxmin
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Chọn D.
Câu 39: (VDC) 
Phương pháp: 
Lực điện: 
[image: image199.wmf]FqEma
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Gia tốc trọng trường hiệu dụng: 
[image: image200.wmf]11

gga

=+

uururur

 

Công thức định lí hàm sin: 
[image: image201.wmf]sinsinsin
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Cách giải: 
Lực điện tác dụng lên các con lắc là: 
[image: image202.wmf]1212
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Ta có hình vẽ: 
[image: image203.png]



Áp dụng định lí hàm sin cho các tam giác, ta có: 

[image: image204.wmf](
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Lại có: 
[image: image205.wmf]12
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[image: image206.wmf](
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[image: image207.wmf](
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Xét chu kì của con lắc: 
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Mặt khác:
[image: image209.wmf]12
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→ với mọi giá trị  
[image: image210.wmf]12

,

aa

 thỏa mãn 
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Góc hợp bởi hai vecto cường độ điện trường: 

[image: image213.wmf]0
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Ta có:  
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Vậy α không thể nhận giá trị 1700
Chọn D. 
Câu 40: (VDC) 
Phương pháp: 
Hình chiếu của chuyển động tròn đều lên đường kính là dao động điều hòa có biên độ 
[image: image215.wmf]2
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Công thức độc lập với thời gian:  
[image: image216.wmf]2
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Sử dụng vòng tròn lượng giác 
Cường độ âm: 
[image: image217.wmf]2
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Hiệu hai mức cường độ âm: 
[image: image218.wmf]2
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Cách giải: 
Hình chiếu của vật này lên trục Ox có biên độ là: 
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Ở thời điểm đầu, mức cường độ âm đo được là nhỏ nhất: 

[image: image220.wmf]minminmax
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có: 
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Trong một chu kì, có 4lần vật đạt tốc độ 
[image: image222.wmf]1,253 m/s

 
Ta có vòng tròn lượng giác: 
[image: image223.png]075
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Từ vòng tròn lượng giác ta thấy vật có tốc độ 
[image: image224.wmf]1,253 m/s

 lần thứ 2021 khi vật đi qua li độ −0,125 m 
Khoảng cách từ điểm M tới điểm H là: 

[image: image225.wmf](
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[image: image226.wmf](
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Ta có hiệu mức cường độ âm: 

[image: image227.wmf]2
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Cường độ âm có giá trị gần nhất với giá trị 50,8 dB 
Chọn D.
18 
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